
LỚP CAO HỌC:  21CHHC_K35_UD

STT MAHV Họ Tên Ngày sinh
Điểm BP 

(40%)

Điểm thi 

(60%)
Đ.TKHP KQ Ghi chú

1 20340210128 Trần Thị Yến Nhi 11/11/1997 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

2 21350220059 Nguyễn Đỗ Nguyên Khoa 27/10/1999 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

3 21350220060 Dương Thị Thanh Bình 11/05/1979 9.0 9.0 9.00 - 3.50 - B+ Đậu

4 21350220061 Phạm Mạnh Hùng 16/01/1990 9.0 9.0 9.00 - 3.50 - B+ Đậu

5 21350220062 Vũ Văn Lịch 02/12/1979 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

6 21350220063 Nguyễn Thùy Linh 03/11/1992 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

7 21350220064 Nguyễn Thị Phương Nguyên 13/02/1995 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

8 21350220065 Trần Thị Khôi Nguyên 23/01/1992 9.0 8.0 8.50 - 3.50 - B+ Đậu

9 21350220066 Lê Linh Nhân 19/09/1999 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

10 21350220067 Nguyễn Thành Phát 25/11/1999 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

11 21350220069 Dương Thị Kim So 07/09/1993 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

12 21350220070 Trần Thị Diễm Trinh 10/05/1999 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

13 21350220071 Dương Phúc Trường 25/08/1990 9.0 9.0 9.00 - 3.50 - B+ Đậu

14 21350220072 Lê Kỳ Văn 13/10/1989 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

16 21350220170 Xaithavone Khen 26/03/1992 7.0 6.0 6.50 - 2.50 - C+ Đậu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM MÔN: HCTH516 - TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH


